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Phần I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)
Lựa chọn phương án đứng trước câu trả lời đúng (mỗi đáp án đúng được 0,25đ)
Câu 1. Để truyền thống của dân tộc Việt Nam không bị mất đi chúng ta phải .
A. Quyết tâm giữ gìn và phát huy truyền thống dân tộc.	
B. Người con đất Việt luôn đáng tự hào.
C. Chúng ta luôn tự hào.
D. Tài sản vô cùng quý báu được tổ tiên, ông cha tạo dựng, lưu truyền từ ngàn xưa đến ngày nay.
Câu 2: Tại sao chúng ta cần rèn luyện sự cần cù, sáng tạo trong lao động?
A. Để phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. 
B. Để phù hợp với công việc của bản thân, gia đình.
C. Để kiếm được việc làm nhàn hạ cho bản thân.
D. Để phù hợp với công việc trước mắt của mình.
Câu 3: Độ tuổi nào có thể thể hiện việc  tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc?
A. Ở mọi lứa tuổi.                          	B. Từ đủ 15 tuổi.	
C. Từ 18 tuổi.	               	D. Đủ 18 tuổi.
Câu 4: Nạn phân biệt chủng tộc sẽ gây ra trở ngại gì?
A. Phá hoại hòa bình và an ninh giữa các dân tộc.
B. Phá hoại hòa bình của các dân tộc.	
C. Phá hoại an ninh của các dân tộc.	
D. Phá hoại an ninh giữa các dân tộc.
Câu 5:Các nhà máy sản xuất, khu nhà ở, công viên...thuộc môi trường nào?
A. Nhận tạo.                               B. Tự nhiên.
C. Xã hội.                                   D. Môi trường khác
Câu 6: Năng lượng mặt trời thuộc dạng tài nguyên nào?
A. Tài nguyên vĩnh viễn                       B. Tài nguyên có thể phục hồi
C. Tài nguyên không thể phục hồi       D. Tài nguyên hữu hạn
Câu 7:  Hành vi nào sau đây thể hiện biết bảo vệ lẽ phải?
A. Lắng nghe ý kiến của bạn, phân tích đúng sai và tiếp thu những điểm hợp lí.
B. Không dám đưa ra ý kiến của mình, sợ sai mọi người chê cười.		
C. Thích việc gì làm việc đó, không phân tích đúng sai gì cả.
D.  Không làm mất lòng ai, gió chiều nào theo chiều ấy
Câu 8: Ý kiến nào dưới đây đúng khi nói về bảo vệ lẽ phải?
A. Bảo vệ lẽ phải là một phẩm chất đạo đức tốt đẹp cần có của mỗi người.
B.Chỉ những người có chức quyền mới cần làm những việc bảo vệ lẽ phải.
C. Sống luôn luôn bảo vệ lẽ phải chỉ thiệt thòi cho bản thân và gia đình thôi.
D. Học sinh còn nhỏ tuổi không cần rèn luyện phẩm chất bảo vệ lẽ phải.
Câu 9: Có những loại mục tiêu cá nhân nào?
A. Phân loại theo thời gian hoặc phân loại theo lĩnh vực.
B. Phân loại theo mục tiêu sức khỏe.
C. Phân loại theo mục tiêu về sự nghiệp.
D. Phân loại theo thời gian ngắn hạn.
Câu 10: Mục tiêu cá nhân có ý nghĩa quan trọng như thế nào?
A. Đóng vai trò định hướng cho hoạt động của con người.
B. Đóng vai trò cho mục đích học tập.
C. Đóng vai trò cho hoạt động vui chơi.
D. Đóng vai trò trong học tập và cuộc sống.
Câu 11: Mục tiêu có tác dụng gì?
A. Tạo động lực để cá nhân quyết tâm hành động.
B. Tạo công việc, dự định để cá nhân quyết tâm hành động.
C. Tao lợi ích để cá nhân quyết tâm hành động.
D. Tạo ra của cải để cá nhân quyết tâm hành động.
Câu 12: Để lập được kế hoạch học tốt môn Tiếng Anh em cần phải bắt đầu từ đâu?
A. Xác định thời gian và động lực học môn này.
B. Cam kết sẽ học tập môn Tiếng Anh thật tốt.
C. Liệt kê những việc cần làm để đạt được mục tiêu học tốt môn Tiếng Anh.
D. Điều chỉnh cách thức thực hiện các việc cần làm cho phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn.
Phần II: Tự luận (7,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Đọc câu tục ngữ sau và trả lời câu hỏi:
“Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng”
a. (0,5 điểm) Em hãy nêu ý nghĩa câu tục ngữ trên? 
b. (1,0 điểm) Em đã vận dụng ý nghĩa của câu tục ngữ trên như thế nào vào cuộc sống? 
Câu 2. (2,5 điểm)
a. (0,5 điểm) Mục tiêu cá nhân là gì?
b. (2,0 điểm) Theo em, vì sao phải xác định mục tiêu cá nhân?
Câu 3. (3,0 điểm) Em hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi:
Trong quá trình hoạt động, Công ty chế biến thực phẩm X thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lí ra môi trường và cuộc sống của người dân xung quanh.
a. (2,0 điểm) Em hãy nhận xét việc làm của Công ty X.
b (1,0 điểm) Nếu gia đình em đang sinh sống gần Công ty X, biết việc làm này em sẽ ứng xử như thế nào?

--------------------------------- Hết ---------------------------------


ĐÁP ÁN ĐỀ 5
	Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm)
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A




	Phần II. Tự luận (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Câu tục ngữ: 
“Một câu nói ngay bằng ăn chay cả tháng”
khuyên con người: phải ăn nói ngay thẳng, trung thực, tôn trọng và bảo vệ sự thật.
- Liên hệ bản thân
+ Tôn trọng, ủng hộ, tuân theo những điều đúng đắn
+ Biết điều chỉnh suy nghĩ, hành vi của mình theo hướng tích cực
+ Khích lệ động viên bạn bè có thái độ, hành vi bảo vệ lẽ phải
+ Phê phán thái độ, hành vi đi ngược lẽ phải
(HS có cách diễn đạt khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)
	


0,5 

 
0,25
0,25
0,25
0,25

	2
	
a. Mục tiêu cá nhân là những kết quả cụ thể mà mỗi người mong muốn đạt được trong một khoáng thời gian nhất định.

b. Phải xác định mục tiêu cá nhân vì:
- Nếu bạn muốn thành công trong cuộc sống, bạn phải đặt mục tiêu cho chính mình. Nếu không có mục tiêu rõ ràng, bạn sẽ sống một cách buông thả, không có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội…
- Xác định mục tiêu giúp bạn kiểm tra hướng đi từ những vấn đề nhỏ nhất đến những điều lớn lao hơn, nó cũng là quy luật để khi nhìn lại bạn có thể đánh giá được sự thành công hay không của chính mình…
- Giúp mỗi người có động lực hơn trong cuộc sống, hoàn thiện bản thân hướng đến những mục tiêu cao đẹp
- Xác định được mục tiêu của bản thân, biến suy nghĩ thành hành động thì bạn sẽ thực hiện được những mơ ước của mình... 
(HS có cách giải thích khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)

	
0,5



0,5



0,5



0,5

0,5



	3
	Trả lời:
a) Việc làm của công ty X gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Điều này đã vi phạm pháp luật về Luật Tài nguyên nước năm 2012 
- Đổ chất thải, rác thải, đổ hoặc làm rò rỉ các chất độc hại vào nguồn nước và các hành vi khác gây ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước.)
- Xả nước thải đưa các chất thải vào vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; xả nước thải chưa qua xử lí hoặc chưa đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật vào nguồn nước. 
b) Nếu gia đình em đang sinh sống gần công ty X, em sẽ báo với cơ quan, chức năng địa phương để có phương án và biện pháp xử lý và khắc phục kịp thời.  
 (HS có cách xử lí tình huống khác nhưng vẫn đảm bảo các ý trên thì vẫn đạt điểm tối đa)
	 

0,5


0,75


0,75


1,0









